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Câu 1  Vừ Già Pó là người dân tộc Mông ở xã Khâu Vai, huyện mèo vạc, tỉnh Hà Giang. Sau hai năm đi lạc, Vừ 

Già Pó đã bị cơ quan điều tra tội phạm Pakistan tạm giữ khi anh đang ngơ ngác đi vào vùng biên giới nước này từ 

phía Ấn Độ. Trong một đoạn Clip (được một người Pakistan đưa lên mạng để giúp anh tìm về nhà), anh nói: “Tôi 

là Vừ Già pó, tôi ở Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Bây giờ tôi chỉ đi lao động Trung Quốc, 

tôi không phải là người xấu, người buôn bán hay trộm cắp, tôi bị bộ đội Pakistan bắt tôi về giam được 3 tháng nay. 

Bây giờ tôi mong nước bạn đưa tôi về biên giới Việt Nam để tôi trở về nuôi con cái và gia đình…, cơ quan chức 

năng hết bao nhiêu tiền tôi sẽ trả. Nay tôi nghèo tôi mới đi làm thuê, tôi không phải là người xấu hay trộm cắp. Tôi 

là Vừ Già Pó- xã Khâu vai, huyện Mèo Vạc,tỉnh Hà Giang, Việt Nam”.   

  Những lời Vừ Già Pó nói trong Clip thể hiện anh là người có đức tính gì? Hãy liệt kê những chi tiết thể hiện đức 

tính ấy? Theo em đức tính ấy giúp ta điều gì trong cuộc sống? 

 ........................................................................................................................................................................................   

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

Câu 2: Anh Nam ngồi trong quán cà phê, gần bàn bên có hai thanh niên một kinh, một dân tộc đang tâm sự. Đột 

nhiên có một ông lão vào xin tiền rồi đi ra. Anh thanh niên người dân tộc cất tiếng: Người Ê Đê của tao không có 

đi ăn xin. Chợt nghe nam xấu hổ. Nam nhớ lại vừa rồi cũng có một ông người dân tộc độ 60 tuổi, quần áo rách nát, 

vai mang cái bao đi lượm phế thải dọc đường xã Quảng Tiến, huyện CưMgar. Thương tình Nam lấy biếu ông 

10.000đ. Ông cười cám ơn, rồi lắc đầu, tay phải chỉ vào cái bao mang bên hông trái, ông đáp: “tôi có tiền đây!”.  

     Ông lão người dân tộc là người có phẩm chất gì? Nêu khái niệm phẩm chất đó? Hãy liên hệ và suy nghĩ về hiện 

tượng một số bạn học sinh vì điểm số mà sẵn sàng dùng mọi cách để coppy bài, dùng tài liệu. 

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................   

 ........................................................................................................................................................................................  

Câu 3: Thành và Thái là hai anh em nhưng mỗi người một tính: Thành hay nổi khùng khi không vừa ý điều gì, 

Thái thì cái gì cũng cho là mình đúng, không chịu thua ai. Có lần hai anh em đánh nhau chỉ vì tranh nhau quả bóng.  

   Em hãy nhận xét về thái độ, hành động của anh em Thành, Thái.  Từ đó em hãy nêu 4 việc em có thể làm để xây 

dựng gia đình em trở thành gia đình văn hóa.  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................   

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

Câu 4:  Cô chú Hùng là gia đình giàu có. Chú là giám đốc công ty TNHH, cô là kế toán cho công ty xuất nhập 

khẩu. Do cô chú mải làm ăn, không quan tâm đúng mức đến các con nên con cái của chú đã mắc phải các thói xấu 

như bỏ học, đua đòi bạn bè. Gia đình cô chú không quan tâm đến mọi người xung quanh.  

   Em hãy nhận xét đời sống tinh thần gia đình  chú Hùng? Từ đó nêu 3 biểu biểu hiện trái với gia đình văn hóa. 

Theo em những biểu hiện đó có ảnh hưởng đến xã hội như thế nào? 

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  



Câu 5: Gia đình dòng họ em có truyền thống tốt đẹp nào? Em cần làm gì để có thể giữ gìn phát huy truyền thống 

ấy?. 

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................   

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................   

Câu6: Em đồng ý và không đồng ý với những ý kiến nào sau đây? Vì sao?  

a. Gia đình, dòng họ nào cũng có những truyền thống tốt đẹp. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

b. Gia đình, dòng họ nghèo thì không có gì đáng tự hào. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

c. Chỉ có truyền thống đạo đức mới quan trọng, còn các truyền thống khác không cần thiết. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

d. Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình là thể hiện lòng biết ơn ông bà, cha mẹ, tổ tiên.  

 ........................................................................................................................................................................................   

 ........................................................................................................................................................................................   

Câu 7: Trong giờ kiểm tra toán, cả lớp đang chăm chú làm bài. Tuấn làm xong bài, nhìn sang bên trái, thấy đáp số 

của Hoàng khác đáp số của mình, Tuấn vội vàng chữa lại bài. Sau đó Tuấn quay sang phải, thấy Bình làm khác 

mình, Tuấn cuống lên định chép nhưng đã muộn, vừa lúc đó, cô giáo nhắc cả lớp nộp bài? 

   Em hãy nhận xét hành vi của Tuấn trong tình huống trên? Tính cách của Tuấn có điểm gì cần khắc phục? Chúng 

ta cần làm gì để rèn luyện tính tự tin trong cuộc sống? 

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................   

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

Câu 8: Em hãy giải thích ý nghĩa các câu tục ngữ sau: 

a. Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo. 

b. Có cứng mới đứng đầu gió. 

   Hãy cho biết các câu tục ngữ đó nói về đức tính gì? Nêu khái niệm đức tính đó? Theo em vì sao con người cần có 

lòng tự tin? Làm thế nào để có thể tự tin trong cuộc sống? 

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................   

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................   

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

Câu 9: Thế nào là tự trọng? Sống Tự trọng có ý nghĩa gì trong cuộc sống? 

Tự trọng là luôn coi trọng giữ gìn phẩm cách, điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp chuẩn mực xã hội 

Tự trọng giúp ta có nghị lực vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ, nâng cao phẩm giá và uy tín cá nhân, nhận 

được sự quý trọng của mọi người. 

Câu 10: Thế nào là tự tin? Rèn luyện tự tin em cần làm gì? 

Tự tin là tin tưởng vào khả năng của bản thân 

Rèn luyện tự tin ta cần chủ động, tự giác trong học tập và tham gia các hoạt động tập thể và hoạt động xã hội. 

Khắc phục tính tự ti, dựa dẫm, rụt rè, ba phải. 

 


